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Câu 1: Vật dao động điều hoà. Phát biểu nào sau đây sai?
A. Li độ, vận tốc và gia tốc biến thiên với cùng tần số.

B. Tốc độ của vật cực đại khi vật ở vị trí biên.

C. Li độ có độ lớn cực đại khi vật ở vị trí biên.

D. Gia tốc có độ lớn cực đại khi vật ở vị trí biên.
Câu 2: Phản ứng nhiệt hạch là sự
A. Kết hợp hai hạt nhân có số khối trung bình thành một hạt nhân rất nặng ở nhiệt độ rất cao.

B. Kết hợp hai hạt nhân rất nhẹ thành một hạt nhân nặng hơn trong điều kiện nhiệt độ rất cao.

C. Phân chia một hạt nhân rất nặng thành các hạt nhân nhẹ hơn.

D. Phân chia một  hạt nhân nhẹ thành hai hạt nhân nhẹ hơn kèm theo sự tỏa nhiệt.
Câu 3: Tia laze không có đặc điểm nào dưới đây:
A. Công suất lớn.
B. Độ đơn sắc cao.

C. Cường độ lớn. 
D. Độ định hướng cao.
Câu 4: Chọn đáp án đúng khi nói về sắp xếp theo sự tăng dần tần số của một số bức xạ trong thang sóng điện từ:
A. Tia hồng ngoại, sóng vô tuyến, tia bêta, tia gamma.

B. Tia 
[image: image1.wmf]a

, tia Rơnghen, tia tử ngoại, ánh sáng nhìn thấy.

C. Tia tử ngoại, tia X, tia 
[image: image2.wmf]a

, ánh sáng nhìn thấy, tia gamma.

D. Sóng vô tuyến, tia hồng ngoại, tia X, tia gamma.
Câu 5: Điều nào sau đây là đúng khi nói về tia 
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A. Hạt 
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 có cùng khối lượng với electron nhưng mang một điện tích nguyên tố dương.

B. Bị lệch đường đi trong điện trường nhiều hơn tia 
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C. Có khả năng đâm xuyên rất mạnh giống như tia Rơnghen.

D. Có tầm bay ngắn hơn so với tia 
[image: image6.wmf]a

.
Câu 6: Máy phát vô tuyến đơn giản không có bộ phận nào sau đây?
A. Mạch biến điệu. 
B. Mạch tách sóng.

C. Mạch phát sóng điện từ. 
D. Mạch khuyến đại.
Câu 7: Trong điện trường đều có cường độ điện trường E, gọi d là hình chiếu của các điểm M, N trên một đường sức. Hiệu điện thế giữa hai điểm M, N là
A. 
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[image: image9.wmf]d

U

E

=


D. 
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Câu 8: Tại một điểm trên đường sức từ, véctơ cảm ứng từ 
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ur

có phương
A. vuông góc với tiếp tuyến. 
B. nằm ngang.

C. nằm dọc theo tiếp tuyến. 
D. thẳng đứng.
Câu 9: Nếu một vật không chịu tác dụng của lực nào hoặc chịu tác dụng của các lực có hợp lực bằng 0  thì vật đó
A. sẽ giữ nguyên trạng thái đứng yên hoặc chuyển động thẳng đều.

B. luôn đứng yên.

C. đang rơi tự do.

D. có thể chuyển động chậm dần đều.
Câu 10: Trường hợp nào sau đây không gây ra hiện tượng quang điện đối với canxi (có giới hạn quang điện 
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A. 
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 photon của bước sóng 400nm (màu tím).

B. 
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photon của bước sóng 2nm (tia X).

C. 
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 photon của bước sóng 
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 (tia hồng ngoại).

D. 
[image: image17.wmf]2

10

 photon của bước sóng 1pm (tia 
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Câu 11: Nhận xét nào sau đây là không đúng?
A. Tia Rơnghen là sóng điện từ có bước sóng ngắn hơn tia tử ngoại.

B. Tia hồng ngoại có màu đỏ.

C. Tia hồng ngoại có tác dụng nhiệt mạnh.

D. Tia hồng ngoại, ánh sáng nhìn thấy, tia tử ngoại và tia Rơnghen đều là sóng điện từ.
Câu 12: Ảnh của một vật thật tạo bởi thấu kính phân kỳ không thể
A. cùng chiều với vật. 
B. là ảnh ảo. 
C. là ảnh thật. 
D. nhỏ hơn vật.
Câu 13: Một động cơ điện cung cấp công suất 15 kW cho một cần cẩu nâng vật 1000 kg chuyển động đều lên cao 30 m. Lấy 
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. Thời gian để thực hiện công việc đó là
A. 20 s. 
B. 5 s. 
C. 15 s. 
D. 10 s
Câu 14: Dòng điện không đổi đi qua một dây dẫn. Điện lượng chuyển qua tiết diện thẳng của dây dẫn trong 30s là 15C. Số electron chuyển qua tiết diện thẳng của dây dẫn trong thời gian một giây là 
A. 
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C. 
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Câu 15: Một vật khối lượng 1 kg dao động điều hòa với phương trình 
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 cm. Lực phục hồi (lực kéo về) tác dụng lên vật vào thời điểm 
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 là
A. 1 N. 
B. 0 N. 
C. 2. N. 
D. 0,5 N.
Câu 16: Cho hai bức xạ có bước sóng 
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. So với năng lượng mỗi phôtôn của bức xạ 
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 thì năng lượng mỗi phôtôn của bức xạ 
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 thì năng lượng mỗi phôtôn của 
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A. lớn hơn 
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B. nhỏ hơn 
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C. Nhỏ hơn 
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 D. lớn hơn 
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Câu 17: Ban đầu có một lượng chất phóng xạ nguyên chất của nguyên tố X, có chu kì bán rã là T. Sau thời gian 
[image: image37.wmf]3
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, tỉ số giữa số hạt nhân chất phóng xạ X phân rã thành hạt nhân khác và số hạt nhân còn lại của chất phóng xạ X bằng.
A. 7. 
B. 
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Câu 18: Hai điểm M và N nằm trên cùng 1 phương truyền âm từ nguồn âm O. Tại M và N có mức cường độ âm lần lượt là 
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. Coi nguồn phát âm đẳng hướng và môi trường không hấp thụ âm. Tỉ số 
[image: image41.wmf]/

OMON

 bằng
A. 
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 B. 10. 
C. 
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D. 
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Câu 19: Một ánh sáng đơn sắc khi truyền từ môi trường (1) sang môi trường (2) thì bước sóng giảm đi 
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 và vận tốc lan truyền giảm đi 
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. Trong chân không, ánh sáng này có bước sóng
A. 
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Câu 20: Vật thật AB vuông góc với trục chính của một thấu kính phân kì, tiêu cự 
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. Xác định khoảng cách giữa vật và ảnh.
A. 36 cm. 
B. 20 cm. 
C. 18 cm.
 D. 12 cm.
Câu 21: Trong nguồn phóng xạ 
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 (ngày đêm) đang có 
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 nguyên tử. Hai tuần lễ trước đó, số nguyên tử 
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 trong nguồn đó là:
A. 
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B. 
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C. 
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D. 
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 nguyên tử.
Câu 22: Tia sáng đơn sắc chiếu từ không khí vào chất lỏng trong suốt với góc tới bằng 
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 thì góc khúc xạ bằng 
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A. 
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Câu 23: Cường độ điện trường của một điện tích điểm tại A bằng 36V/m, tại B bằng 9V/m.  Hỏi cường độ điện trường tại trung điểm C của AB bằng bao nhiêu, biết hai điểm A, B nằm trên cùng một đường sức?
A. 16V/m. 
B. 25V/m. 
C. 30V/m. 
D. 12V/m
Câu 24: Hạt 
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 có động năng 6,3 MeV bắn vào một hạt 
[image: image69.wmf]9

4

Be

 đứng yên, gây ra phản ứng: 
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. Cho biết phản ứng tỏa ra năng lượng 5,7 MeV, động năng của hạt C gấp 5 lần động năng hạt n. Động năng của hạt n là

A. 4 MeV. 
B. 10 MeV. 
C. 2 MeV. 
D. 9,8 MeV.
Câu 25: Một trạm phát điện truyền đi công suất 1000kW bằng dây dẫn có điện trở tổng cộng 
[image: image71.wmf]8
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 điện áp ở hai cực của máy là 1000V. Hai cực của máy được nối với hai đầu cuộn sơ cấp của máy tăng áp lý tưởng mà số vòng dây của cuộn thứ cấp gấp 10 lần số vòng dây cuộn sơ cấp. Biết hệ số công suất của đường dây bằng 1. Hiệu suất quá trình truyền tải:
A. 92%. 
B. 95%. 
C. 80%. 
D. 87%.
Câu 26: M, N, P là 3 điểm liên tiếp nhau trên một sợi dây mang sóng dừng có cùng biên độ 
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 cm, dao động tại N cùng pha với dao động tại P. Biết 
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 và tần số góc của sóng là 20 rad/s. Tính tốc độ dao động tại điểm bụng khi sợi dây có dạng một đoạn thẳng.
A. 40 m/s. 
B. 
[image: image74.wmf]403

 cm/s. 
C. 40 cm/s. 
D. 
[image: image75.wmf]403

 m/s.
Câu 27: Theo mẫu Bohr về nguyên tử hidrô, lực tương tác tĩnh điện giữa êlectron và hạt nhân khi êlectron chuyển động trên quỹ đạo dừng K và F. Khi êlectron chuyển từ quỹ đạo dừng N về quỹ đạo đạo dừng L thì lực tương tác tĩnh điện giữa êlectron và hạt nhân khi êlectron tăng thêm 
A. 12 F
 B. 
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C. 240 F
D. 
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Câu 28: Sóng cơ lan truyền qua điểm M rồi đến điểm N cùng nằm trên một phương truyền sóng. Bước sóng bằng 40 cm. Khoảng cách MN bằng 90 cm. Coi biên độ sóng không đổi trong quá trình truyền sóng. Tại một thời điểm nào đó phần tử vật chất tại M đang có li độ 2cm thì phần tử vật chất tại N có tốc độ 125,6cm/s. Sóng có tần số bằng
A. 12Hz 
B. 18Hz 
C. 10Hz 
C. 15Hz
Câu 29: Một nguồn âm coi là nguồn âm điểm phát âm đẳng hướng trong không gian. Môi trường không hấp thụ âm. Mức cường độ âm tại M lúc đầu là 50dB. Nếu tăng công suất của nguồn âm lên 30% thì mức cường độ âm tại M bằng
A. 61,31dB
 B. 50,52dB 
C. 51,14dB
 D. 50,11dB
Câu 30: Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, nguồn sáng phát đồng thời hai ánh sáng đơn sắc gồm ánh sáng đỏ có bước sóng 684 nm và ánh sáng lam có bước sóng 456 nm. Trong khoảng giữa hai vân sáng có màu cùng màu với vân sáng trung tâm, nếu đếm được 6 vân sáng màu lam thì số vân sáng màu đỏ là
A. 1 
B. 4
 C. 2.
 D. 3
Câu 31: Hai con lắc lò xo giống nhau dao động điều hòa trên mặt phẳng nằm ngang, dọc theo hai đường thẳng song song cạnh nhau và song song với trục Ox. Biên độ dao động của con lắc 1 là 
[image: image78.wmf]1
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, biên độ dao động của con lắc 2 là 
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. Con lắc 2 dao động sớm pha hơn con lắc 1 và trong quá trình dao động khoảng cách lớn nhất giữa hai vật dọc theo trục Ox là 4cm. Khi động năng của con lắc 1 cực đại thì động năng con lắc 2 bằng
A. 
[image: image80.wmf]2
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 giá trị cực đại. 
B. 
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C. 
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 giá trị cực đại. 
D. 
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Câu 32: Khi đặt một điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng không đổi vào hai đầu cuộn sơ cấp của một máy biến áp thì điện áp hiệu dụng ở hai đầu thứ cấp để hở là 20 V. Khi tăng số vòng dây cuộn thứ cấp thêm 60 vòng thì điện áp hiệu dụng hai đầu thứ cấp là 25 V. Khi giảm số vòng dây thứ cấp đi 90 vòng thì điện áp hiệu dụng hai thứ cấp để hở là
A. 17,5 V. 
B. 15 V. 
C. 10 V. 
D. 12,5 V.
Câu 33: Hạt nhân Urani 
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 sau một chuỗi phân rã, biến đổi thành hạt nhân chì 
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. Trong quá trình đó, chu kỳ bán rã của 
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 biến đổi thành hạt nhân chì là 
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. Giả sử lúc khối đá mới hình thành không chứa chì và tất cả lượng chì có mặt trong đó đều là sản phẩm phân rã của 
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A. 
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B. 
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C. 
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D. 
[image: image96.wmf]6

2,5.10

 năm.
Câu 34: Một con lắc lò xo có chiều dài tự nhiên là 20 cm gắn vào một vật nặng có khối lượng 
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[image: image98.wmf]2

10/

gms

=

. Khi lò xo có chiều dài 18 cm thì vận tốc của vật bằng 0 và lực đàn hồi của lò xo có độ lớn 2N. Năng lượng dao động của vật là
A. 0,1 J 
B. 0,04 J 
C. 0,08 J
 D. 0,02 J
Câu 35: Cho mạch điện xoay chiều RLC mắc nối tiếp 
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 thì công suất tiêu thụ của đoạn mạch như nhau. Nếu cường độ dòng điện qua mạch khi 
[image: image103.wmf]1

CC

ZZ

=

 là 
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 thì khi 
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 dòng điện qua mạch có biểu thức
A. 
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Câu 36: Cho mạch điện như hình vẽ, với các thông số 
[image: image110.wmf]12
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, bóng đèn Đ 
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Bỏ qua điện qua điện trở của dây nối. Biết đèn sáng bình thường. Giá trị 
[image: image112.wmf]3
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 gần nhất với giá trị nào sau đây?

A. 
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Câu 37: Một sóng cơ học lan truyền trên một sợi dây dài với tần số 5 Hz, vận tốc truyền sóng là 2 m/s, biên độ sóng bằng 1 cm và không đổi trong quá trình lan truyền. Hai phần tử A và B có vị trí cân bằng cách nhau một đoạn L. Từ thời điểm 
[image: image117.wmf]1
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 đến thời điểm 
[image: image118.wmf]1
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, phần tử tại A đi được quãng đường bằng 1cm và phần tử tại B đi được quãng đường bằng 
[image: image119.wmf]3
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. Khoảng cách L không thể có giá trị bằng
A. 50cm. 
B. 10cm. 
C. 30cm. 
D. 20cm.
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Câu 38: Đặt vào hai đầu đoạn mạch AB một điện áp xoay chiều có đồ thị điện áp tức thời phụ thuộc vào thời gian như hình vẽ. Trong đó điện áp cực đại 
[image: image120.wmf]0
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 và chu kì dòng điện không thay đổi. Khi đóng và mở khóa K thì cường độ dòng điện tức thời trong mạch phụ thuộc vào thời gian như hình vẽ. Giá trị của 
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A. 
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.                     D. 
[image: image124.wmf]23

A

.
[image: image253.png]


Câu 39: Cho đoạn mạch điện xoay chiều như hình vẽ. Cuộn dây cảm thuần có độ tự cảm 
[image: image125.wmf]1
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, tụ điện có điện dung 
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, biến trở con chạy có điện trở 
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Các vôn kế lí tưởng đo điện áp xoay chiều. Đặt vào hai đầu đoạn mạch AB điện áp xoay chiều 
[image: image128.wmf](
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. Dịch chuyển các con chạy 
[image: image129.wmf]1
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 và 
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 trên biến trở sao cho khoảng cách 
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 không thay đổi và điện trở trên đoạn 
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 luôn bằng 
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. Tổng số chỉ của ba vôn kế có giá trị cực tiểu gần nhất với giá trị nào sau đây?

[image: image254.png]


A. 280 V. 
B. 220 V. 
C. 260 V. 
D. 310 V.
Câu 40:  Hai vật có cùng khối lượng 
[image: image134.wmf]12
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 được nối với nhau bằng sợi dây không dãn và khối lượng không đáng kể. Một trong 2 vật chịu tác động của lực kéo 
[image: image135.wmf]ur
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 hợp với phương ngang góc 
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. Hai vật có thể trượt trên mặt bàn nằm ngang. 
Hệ số ma sát giữa vật và bàn là 0,268. Biết rằng dây chỉ chịu được lực căng lớn nhất là 10 N. Tính lực kéo lớn nhất để dây không đứt.
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BẢNG ĐÁP ÁN ĐỀ SỐ
LỜI GIẢI CHI TIẾT

Câu 1: Tốc độ của vật cực đại khi vật ở vị trí cân bằng. Chọn B.
Câu 2: Phản ứng nhiệt hạch là phản ứng tổng hợp hạt nhân nặng từ hai hay nhiều hạt nhân nhẹ hơn ở nhiệt độ rất cao. Chọn B.
Câu 3: Tia Laze không có công suất lớn. Chọn A.
Câu 4: Chọn D.
Câu 5: Hạt 
[image: image137.wmf]b
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 có cùng khối lượng với eletron và mang điện tích 
[image: image138.wmf]+

e

. Chọn A.
Câu 6: Máy phát sóng vô tuyến đơn giản không có mạch tách sóng. Chọn B.
Câu 7: Hiệu điện thế giữa hai điểm M, N là 
[image: image139.wmf]=

.

UEd

. Chọn D.
Câu 8: Véctơ cảm ứng từ tại một điểm luôn tiếp tuyến với đường sức từ tại điểm đấy. Chọn C.
Câu 9: Nếu một vật không chịu tác dụng của lực nào hoặc chịu tác dụng của các lực có hợp lực bằng 0 thì vật đó sẽ giữ nguyên trạng thái đứng yên hoặc chuyển động thẳng đều. Chọn A.
Câu 10: Muốn gây ra hiện tượng quang điện thì ánh sáng chiếu vào phải có 
[image: image140.wmf]>
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Bước sóng tia hồng ngoại là 
[image: image141.wmf]lm
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có tần số 
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 Bước sóng tia hồng ngoại không gây ra được hiện tượng quang điện. Chọn C.
Câu 11: Tia hồng ngoại là tia không nhìn thấy được. Chọn B.
Câu 12: Ảnh của một vật thật tạo bởi thấu kính phân kì không thể là ảnh thật. Chọn C.
Câu 13: Vật chịu tác dụng của 2 lực là lực nâng và trọng lực
Vật chuyển động đều nên 
[image: image144.wmf]===
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Công của lực nâng: 
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. Chọn A.
Câu 14: Số electron chuyển qua tiết diện thẳng của dây dẫn trong thời gian một giây là
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. Chọn D.
Câu 15: Tại thời điểm 
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 vật có li độ 
[image: image148.wmf]=-
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Lực kéo về tác dụng lên vật lúc này là 
[image: image149.wmf]w
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. Chọn A.
Câu 16: Năng lượng bức xạ 1 là 
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Năng lượng bức xạ 2 là 
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 EMBED Equation.DSMT4  [image: image152.wmf]Þ

 Photon của bức xạ 1 lớn hơn bức xạ 2 là 
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. Chọn D.
Câu 17: Ta có 
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. Chọn A.
Câu 18: Ta có 
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. Chọn C.
Câu 19: Tần số của ánh sáng đơn sắc 
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Bước sóng của ánh sáng trong chân không là 
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. Chọn C. 
Câu 20: Thấu kính phân kì 
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Ta có 
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Ta có 
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 Khoảng cách giữa vật và ảnh là 
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. Chọn C.
Câu 21: Hai tuần lễ trước đó, số nguyên tử 
[image: image163.wmf]32
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 trong nguyền đó là 
[image: image164.wmf]==

14

88

14

.210.22.10

t

T

N

 hạt.
Chọn A.
Câu 22: Tia sáng đơn sắc chiếu từ không khí vào chất lỏng trong suốt với góc tới bằng 
[image: image165.wmf]°
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 thì góc khúc xạ bằng 
[image: image166.wmf]°
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 do đó ta có 
[image: image167.wmf]=Þ===

sinsin60

sinsin3

sinsin30

i

inrn

r


Để có phản xạ toàn phần khi chiếu chất lỏng ra không khí thì 
[image: image168.wmf]==Þ=°
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Áp dụng điều kiện để có phản xạ toàn phần 
[image: image169.wmf]³³°
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. Chọn B.
Câu 23: Ta có 
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. Chọn A
Câu 24: Năng lượng của phản ứng: 
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Chọn C.
Câu 25: Điện áp phát ra ở hai đầu cuộn thứ cấp: 
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Công suất hao phí: 
[image: image174.wmf]j
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Hiệu suất quá trình truyền tải: 
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. Chọn A.
Câu 26: Các điểm thuộc cùng 1 bó sóng thì dao động cùng pha, thuộc 2 bó sóng liên tiếp thì dao động ngược pha 
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 bó sóng liền kề, như hình vẽ với 
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Ta có: 
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Khi sợi dây duỗi thẳng thì điểm bụng có tốc độ cực đại 
[image: image182.wmf]w
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. Chọn C.
Câu 27: Ta có: 
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 e từ quỹ đạo N về L thì lực tĩnh điện tăng thêm: 
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. Chọn D.
Câu 28: Độ lệch pha giữa M và N: 
[image: image186.wmf]pp
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Phương trình li độ và vận tốc tại M và N: 
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Tại thời điểm t thì: 
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[image: image189.wmf]wp
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. Chọn C.
Câu 29: Lúc đầu, mức cường độ âm tại M: 
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Sau khi tăng công suất của nguồn âm lên 30:
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. Chọn C.
Câu 30: Vị trí trùng nhau của ánh sáng đỏ và lam: 
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Trong khoảng giữa hai vân sáng có màu cùng màu với vân sáng trung tâm có 6 vân màu lam 
[image: image193.wmf]Þ
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 chạy từ 0 đến 9. Ta có bảng sau:
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 Có 3 vân sáng màu đỏ (ứng với 
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). Chọn D.
Câu 31: Với 
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Khoảng cách giữa 2 vật trên trục 
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Con lắc 2 dao động sớm pha hơn con lắc 1 nên khi con lắc 1 có động năng cực đại 
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 thì con lắc 2 có li độ 
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. Chọn D. 
Câu 32: Ta có: 
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Chia vế với vế của (1) cho (2), được: 
[image: image203.wmf]+
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Chia vế với vế của (1) cho (3), được: 
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. Chọn D.
Câu 33: Gọi 
[image: image205.wmf]0
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 là số hạt U chứa trong khối đá lúc mới hình thành, t là tuổi của khối đá.
Số hạt U còn lại đến thời điểm phát hiện ra 
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Số hạt chì tạo thành = số hạt U đã phân rã 
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Tỉ số giữa 2 hạt này ở thời điểm phát hiện là: 
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Chọn B.
Câu 34: Chiều dài tự nhiên của lò xo là 
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Khi lò xo có chiều dài 18 cm thì vận tốc của vật bằng 0 
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 khi đó vật ở vị trí biên trên:
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Lực đàn hồi lúc đó 
[image: image212.wmf]=D-==Þ=

l

.0,022100/

FkAkkNm


Độ biến dạng của lò xo ở vị trí cân bằng là 
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Biên độ của con lắc là 
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Cơ năng của con lắc là 
[image: image215.wmf]===

22

11

.100.0,040,08

22

WkAJ

. Chọn C.
Câu 35: R không đổi, 
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Từ (1) và (2) 
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 Chọn A.
Câu 36: Điện trở của bóng đèn 
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Cường độ dòng điện định mức của bóng đèn: 
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Để đèn sáng bình thường thì 
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Do 
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Tổng trở mạch ngoài: 
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Cường độ dòng điện mạch chính: 
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Hiệu điện thế giữa hai đầu nguồn điện 
[image: image228.wmf]==-

3

.

Ñ

UEIr



[image: image229.wmf](
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. Chọn B.
[image: image256.png]


Câu 37: 
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)

pp

j

l

ì

==

ï

ÞD=+=

í

==

ï

î

/

1

2

21

3

2

32

2

A

AB

B

ScmA

L

k

A

Scm



[image: image232.wmf](
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. Chọn D. 
Câu 38: Ta có:
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. Chọn B.
Câu 39: 
[image: image236.wmf]=W=W
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. Gọi x là giá trị điện trở giữa 2 đầu 
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Dùng chức năng Mode 7 thì x chạy từ 10 đến 400, bước nhảy 10 ta tìm được 
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. Chọn D.
Câu 40: Các lực tác dụng vào hệ như hình vẽ. Áp dụng định luật II Newton cho từng vật ta được:
Vật 
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Chiếu vecto lên trục tọa độ đã chọn trên hình (với 
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),  ta được:

(+) Oy: 
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(+) Ox: 
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Từ công thức tính lực ma sát, kết hợp (1), ta có: 
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Từ (2) và (3), suy ra: 
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Để dây không đứt thì 
[image: image250.wmf](

)

(

)

ama

ama

+

£Û£Þ£

+

0

00

cossin

2

2

cossin

F

T

TTTF



[image: image251.wmf]Þ£»

°+°

2.10

20

cos300,268.sin30

FN

. Vậy lực kéo lớn nhất bằng 20 N thì dây không đứt.

Chọn B.
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